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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 

TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 07/2021/HSST 

Ngày 28-01-2021 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 

Với thành phần Hội đồng đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Xuân 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Bà Võ Thị Lan 

2/ Ông Phạm Hữu Kinh 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà có bà: Hoàng Thị T 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Thanh Thúy - Chức vụ: Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 01 năm 2021, tại Hội trường Tòa án nhân dân thị xã Điện 

Bàn mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 73/2020/TL-

HSST ngày 26 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Phùng Ngọc C (Tèo Bảy), sinh năm: 1995 tại Điện Bàn, Quảng 

Nam; nơi cư trú: khối C, phường Điện N, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; nghề 

nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt 

Nam; tôn giáo: không; con ông: Phùng H, sinh năm: 1958; và bà: Phạm Thị N 

(chết); bị cáo chưa có vợ, con;  

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân:  Ngày 08/02/2012 bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xử phạt 12 

tháng tù giam về hành vi cố ý gây thương tích; Ngày 06/7/2013 bị Tòa án nhân dân 

thị xã Điện Bàn xử phạt 15 tháng tù giam về hành vi Cố ý gây thương tích; Ngày 

07/11/2018 bị Công an thị xã Điện Bàn xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử 

dụng trái phép chất ma túy với số tiền 1.000.000 đồng. 

Bị bắt tạm giam ngày 09/9/2020, có mặt tại phiên tòa. 

- Người bị hại: Bà Hoàng Thị T; sinh năm: 1992; Địa chỉ: thôn C, thị trấn N, 

huyện D, tỉnh Quảng Nam (vắng mặt).  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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+ Ông Hoàng Khánh L, sinh năm: 1985; địa chỉ: Khối V, phường Điện N, 

thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (vắng mặt); 

+ Bà Phạm Thị Tố L1, sinh năm: 1986; địa chỉ: 14 Trần Thủ Độ, phường 

Điện N, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (vắng mặt) 

+ Ông Trần Duy T1, sinh năm: 1980; địa chỉ: khối V, phường Điện N, thị xã 

Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (vắng mặt); 

+ Ông Huỳnh Đức Q; sinh năm: 1985; địa chỉ: khối V, phường Điện N, thị 

xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (vắng mặt); 

+ Ông Trần Văn N; sinh năm: 1987; địa chỉ: phường Điện N, thị xã Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam (vắng mặt) 

+ Ông Phạm Văn T2; sinh năm: 1989; địa chỉ: khối H, phường Điện D, thị 

xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 22 giờ ngày 19/6/2020, Hoàng Khánh L đang nhậu cùng với 

Nguyễn Duy Đ tại quán nhậu Về Đêm thuộc khối phố V, phường Điện N, thị xã 

Điện Bàn thì xảy ra mâu thuẫn với chị Phạm Thị Tố L1. Đến khoảng 15 giờ 15 

phút ngày 20/6/2020 Hoàng Khánh L cùng hai em là Hoàng Thị T và Hoàng Thị 

Khánh L2 đến quán Massage Thành Đạt tại đường 33 thuộc xã Điện T, thị xã Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam do vợ chồng chị Phạm Thị Tố L1 làm chủ để gây gỗ. 

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 21/6/2020 vợ chồng chị Phạm Thị Tố L1 và 

Trần Duy T1 cùng với Trần Văn N, Huỳnh Đức Q và Phạm Văn T2 đến lại quán 

cà phê Legend 2 thuộc khối phố V, phường Điện N, thị xã Điện Bàn của chị 

Hoàng Thị T để nói chuyện phải trái. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại thì Huỳnh 

Đức Q dùng tay lật bàn làm bể một số ly T tinh trong quán. Thấy vậy, chị T cũng 

tự mình đập phá một số ly để dằn mặt lại. Lúc này chị L1 lấy điện thoại quay lại sự 

việc T đập phá thì bị chị T vung tay ném ly làm rơi điện thoại.  

Nghe tiếng đập phá quán, Hoàng Khánh L chạy ra thấy Phùng Ngọc C đang 

đứng trước quán nên chặn lại nói có phải C là người vừa mới đập phá đồ đạc 

không. C trả lời không nên L bỏ đi chỗ khác. Nhận được tin báo của quần chúng 

nhân dân về việc tại quán cà phê Legend có xảy ra mâu thuẫn gây mất an ninh trật 

tự. Khoảng 14 giờ cùng ngày Công an phường Điện N đến lập biên bản sự việc, 

trong lúc Công an đang làm việc thì Phùng Ngọc C về nhà lấy một con dao bấm, 

một cây súng dạng bút (có sẵn một viên đạn) cất giấu trong  người rồi quay lại 

quán Legend 2. Khi tới quán C thấy xe ôtô biển kiểm soát 92A-122.68 của chị T 

để trước quán. C nhặt một thanh kim loại hình trụ tròn đập vào xe ôtô rồi tiếp tục 

nhặt một viên đá trên đường ném về phía ôtô làm hư hỏng gương chiếu hậu bên 

phải và trầy xướt xe. Sau đó C bị Công an phường Điện N khống chế và lập biên 

bản ghi nhận sự việc.  
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Căn cứ Kết luận định giá tài sản số 47/HĐ.ĐG ngày 08/7/2020 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng Hình sự thị xã Điện Bàn thì giá trị tài sản thiệt là 

5.744.000 đồng.  

Tại bản cáo trạng số 69/CT-VKS ngày 26/11/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã Điện Bàn đã truy tố bị cáo Phùng Ngọc C về tội: “Cố ý làm hư hỏng tài 

sản” theo quy định tại Khoản 1 Điều 178 BLHS 2015. Tại phiên tòa, đại diện Viện 

kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX áp dụng: Khoản 1 Điều 

178; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 54 BLHS. Đề nghị mức hình phạt bằng thời 

gian đã tạm giam là 04 (bốn) tháng 21 (hai mươi mốt) ngày tù. Đề nghị tuyên trả 

tự do bị cáo tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác. 

Về xử lý vật chứng: đề nghị áp dụng Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS; 

đề nghị tuyên tịch thu tiêu hủy 01 thanh kim loại hình trụ tròn, dài 99,5cm đường 

kính 3cm, sơn màu trắng (một đầu bị gỉ sắt) là hung khí bị cáo dùng để đập xe chị 

T. 

Bị cáo Phùng Ngọc C nói lời nói sau cùng: đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Điện 

Bàn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của BLTTHS. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham 

gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về nội dung vụ án:  

Tại phiên tòa, bị cáo Phùng Ngọc C khai nhận: vào khoảng 14 giờ ngày 

21/6/2020, tại quán cà phê Legend, bị cáo C đã có hành vi dùng cây sắt đập phá và 

dùng đá ném vào xe ô tô hiệu Mazda 3 màu trắng BKS 92A-122.68 của chị T gây 

thiệt hại tổng cộng là 5.744.000đ. 

Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại cũng như các 

tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đối chiếu với tang vật vụ án. Do đó, 

HĐXX có đủ cơ sở để kết luận: hành vi dùng cây sắt đập phá và dùng đá ném vào 

xe ô tô hiệu Mazda 3 màu trắng BKS 92A-122.68 gây thiệt hại 5.744.000đ của bị 

cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại Khoản 

1 Điều 178 BLHS 2015.  
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[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Sau khi vụ án phát 

hiện bị cáo đã thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của 

mình. Bị cáo đã bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra; phạm tội nhưng gây 

thiệt hại không lớn. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điểm b, h, s 

Khoản 1 Điều 51 BLHS. HĐXX sẽ xem xét các tình tiết này khi lượng hình đối 

với bị cáo. 

Bị cáo không có tiền án, tiền sự nhưng là người có nhân thân xấu: Ngày 

08/02/2012 bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xử phạt 12 tháng tù giam về hành 

vi cố ý gây thương tích; Ngày 06/7/2013 bị Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn xử 

phạt 15 tháng tù giam về hành vi Cố ý gây thương tích; Ngày 07/11/2018 bị Công 

an thị xã Điện Bàn xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất 

ma túy với số tiền 1.000.000 đồng nên cần phải xử bị cáo một mức án tương xứng 

với hành vi phạm tội của bị cáo. 

Tuy nhiên, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, không có tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 

1 Điều 51 BLHS nên HĐXX quyết định áp dụng Điều 54 BLHS để xử dưới mức 

thấp nhất của khung hình phạt đối với bị cáo. Đồng thời, bị cáo đã bị tạm giam từ 

ngày 09/09/2020 đến ngày xét xử cũng đủ tác dụng răn đe bị cáo. Do đó, HĐXX 

thống nhất xử phạt bị cáo mức án bằng thời gian đã tạm giam, đồng thời trả tự do 

cho bị cáo ngay tại phiên tòa.  

- Đối với hành vi làm bể một số ly T tinh trong quán Legend 2 của Huỳnh 

Đức Q: chị Hoàng Thị T xác định giá trị thiệt hại không lớn, từ chối định giá và 

không yêu cầu giải quyết. Cơ quan CSĐT chuyển hồ sơ cho Công an thị xã Điện 

Bàn xử lý đối với Huỳnh Đức Q theo quy định. 

- Đối với việc chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs của chị Phạm 

Thị Tố L1 do chị Hoàng Thị T làm hư hỏng. Hội đồng định giá trong tố tụng hình 

sự thị xã Điện Bàn xác định thiệt hại là 15.200.000 đồng. Các bên đều thừa nhận 

do chị T vô ý làm rơi nên không có căn cứ để xử lý hình sự. Chị T đã bồi thường 

cho chị L1 số tiền là 5.700.000 đồng. Chị L1 không yêu cầu gì thêm. 

- Đối với hành vi cất giấu một con dao bấm của Phùng Ngọc C: Cơ quan 

CSĐT chuyển hồ sơ cho Công an thị xã Điện Bàn để xử lý theo quy định. 

- Đối với hành vi cất giấu một cây súng dạng bút bằng kim loại màu vàng, 

một viên đạn bằng kim loại dài 2,5cm qua giám định cả hai vật trên thuộc vũ khí 

có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí thể thao: Cơ quan CSĐT chuyển hồ sơ 

cho Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn xử lý theo quy định của pháp luật. 

[4] Về hình phạt bổ sung: HĐXX xét thấy cần thiết phải phạt bổ sung hình 

phạt tiền đối với bị cáo. 
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[5] Về trách nhiệm dân sự: Giữa bị cáo và người bị hại đã thỏa thuận bồi 

thường xong nên miễn xét. 

[6] Về xử lý vật chứng:  

- 01 thanh kim loại hình trụ tròn, dài 99,5cm đường kính 3cm, sơn màu 

trắng (một đầu bị gỉ sắt) là hung khí bị cáo dùng để đập xe chị T, không còn giá trị 

sử dụng nên tịch thu tiêu hủy là phù hợp. 

- 01 dao bấm bằng kim loại, mũi nhọn dài 24cm; 01 vật giống súng bút bên 

trong có 01 (một) viên đạn thể thao, kích thước dài 14,1cm thân tròn, thân có 01 

chốt dạng tròn màu vàng đồng: Cơ quan CSĐT đã chuyển cho Công an thị xã Điện 

Bàn để xử lý theo quy định. 

- 01 xe ôtô hiệu Mazda 3 màu trắng BKS 92A – 122.68 và 01 ốp nhựa cửa 

kính chiếu hậu của xe ôtô trên; 01 (một) con dao Thái Lan là tài sản của chị T, 

CSĐT đã trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là phù hợp.    

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Phùng Ngọc C phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 178, Điểm b, h, s Khoản 1 Điều 51; Điều 54 BLHS 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt: Bị cáo Phùng Ngọc C 04 (bốn) tháng 21 (hai mươi mốt) ngày tù. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam (ngày 09/9/2020) (đã 

chấp hành xong). 

Áp dụng Điều 328 BLTTHS: Tuyên trả tự do ngay cho bị cáo Phùng Ngọc 

C tại phiên tòa, nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác. 

Áp dụng Khoản 5 Điều 178 BLHS: Phạt bổ sung đối với bị cáo Phùng Ngọc 

C số tiền 10.000.000đ. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS 2015 và Điều 106 BLTTHS 

2015 

Tịch thu tiêu hủy 01 thanh kim loại hình trụ tròn, dài 99,5cm đường kính 

3cm, sơn màu trắng (một đầu bị gỉ sắt) . 

(Vật chứng đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn, 

theo Biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 27/11/2020 giữa Công an thị xã Điện 

Bàn và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn).  

Về án phí: Áp dụng điều 135, 136 BLTTHS 2015 và Luật phí, lệ phí. 

Bị cáo Phùng Ngọc C phải chịu 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm. 
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Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, bị cáo, người bị hại có 

quyền làm đơn kháng cáo gởi lên Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam để xin xét xử 

theo trình tự phúc thẩm. Người vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được trích sao bản án gởi đến. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Quảng Nam; 

- Các cơ quan tiến hành tố tụng; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân 

 

 


